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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và sự chỉ đạo 

điều hành của UBND xã năm 2023; nhiệm vụ và các giải pháp năm 2024 

(Trình tại kỳ họp thứ Tám - HĐND xã khóa XXII) 
 

Năm 2023 triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bên cạnh 

những thuận lợi vẫn còn có nhiều khó khăn, phức tạp như: thời tiết không thuận lợi, 

dịch bệnh phát sinh, gây hại trên cây trồng, vật nuôi; giá cả thị trường không ổn 

định... đặc biệt tình trạng cắt điện luôn phiên đã ảnh hưởng đến các hoạt động phát 

triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân. Song được sự quan tâm giúp đỡ của 

Huyện ủy, HĐND, UBND và các phòng ngành huyện; sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự 

giám sát của HĐND, sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của UBND xã, sự phối 

hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã, cùng với sự nỗ 

lực, cố gắng của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Đồng Vương nên tình hình Kinh 

tế - xã hội năm 2023 đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. 

Phần thứ nhất 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023 

I. LĨNH VỰC KINH TẾ 

1. Nông - lâm nghiệp  

- Về trồng trọt: Tổng diện tích 557,0 ha, đạt 100,9% kế hoạch
(1)

. Tổng sản 
lượng lương thực cây có hạt đạt 1.986,4 tấn, đạt 95,2% kế hoạch, giảm 106,6 tấn 
so với năm trước. 

Cây ăn quả tổng diện tích 262,5ha đạt 100% kế hoạch
(2)

; Sản lượng quả tươi 
đạt 1.450 tấn đạt 100% kế hoạch. Cây chè: 6,5 ha đạt 100% kế hoạch. 

 Chỉ đạo nhân dân tập trung sản xuất
(3)

. Thành lập tổ sản xuất vải thiều xuất 
khẩu và đề nghị cấp mã số vùng trồng vải thiều bản Đồng Tân. Phối hợp tổ chức 
16 lớp tập huấn về chuyển giao khoa học kỹ thuật, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh 
hại trên cây trồng cho trên 900 lượt người tham gia. Cấp 1.000 gói thuốc diệt chuột 
có trợ giá 50% cho hộ dân.  

                                                 
1
 Trong đó: cây lúa diện tích 336,0 ha đạt 100% KH, năng suất đạt 51,3 tạ/ha, sản lượng đạt 1.723,7 tấn giảm 128,5 

tấn so với kế hoạch, giảm 107,9 tấn so với năm trước; cây ngô diện tích 63 ha đạt 101,6% so với KH, năng suất đạt 

41,7 tạ/ha, sản lượng đạt 262,7 tấn tăng 28,7 tấn so kế hoạch, tăng 1,3 tấn so với năm trước; cây lạc diện tích 54 ha 

đạt 108% so với KH , năng suất đạt 31,6 tạ/ha, sản lượng 170,8 tấn, rau đậu các loại DT 74,0 ha đạt 100% KH năm; 

cây khác DT 30,0 ha đạt 100% KH năm. 
2
 Trong đó cây vải 110,0 ha, sản lượng đạt 250 tấn; nhãn 36,0 ha, sản lượng đạt 120 tấn; cây có múi 32 ha; Mít 18,6 ha; 

Dứa 13,4 ha; chuối 5,2 ha; cây ăn quả khác là 47,3 ha 

3 Hướng dẫn cơ cấu giống, thời vụ gieo trồng, hướng dẫn chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng 
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- Về chăn nuôi, thú y: Tổng đàn trâu, bò, ngựa toàn xã  670 con đạt 100% kế 
hoạch; đàn lợn là 3.800 con đạt 100% kế hoạch; đàn dê 650 con đạt 100% kế hoạch; 
tổng đàn gia cầm là 260.000 con đạt 100% kế hoạch (trong đó đàn gà 223.000 con; 
vịt, ngan 37.000 con); Ong 550 đàn; Chim cút 13.000 con; Hươu 24 con. Tổng sản 
lượng thịt hơi 2.050 tấn.  

Triển khai kế hoạch, công văn về công tác tiêm phòng; phòng, chống dịch 
bệnh trên đàn vật nuôi. Tổ chức thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường 
02 đợt đã cấp trên 100 lít hóa chất; tiêm được 100 liều vắc xin Lở mồm long móng; 
150 liều vắc xin Viêm da nổi cục cho đàn trâu bò; 20.000 liều vắc xin Cúm gia 
cầm theo Đề án vùng an toàn dịch bệnh; 400 liều vắc xin Dại cho đàn chó, mèo. 
Mô hình hỗ trợ chăn nuôi gà đồi Yên Thế an toàn dịch bệnh có 03 hộ tham gia.  

- Về Lâm Nghiệp: Tập trung chỉ đạo nhân dân trồng mới diện tích rừng đã 
khai thác và chăm sóc diện tích rừng đã trồng. Trong năm, trên địa bàn xã trồng 
mới được 108 ha đạt 108% kế hoạch.  

Tiến hành kiểm tra hiện trạng mô hình trồng rừng gỗ lớn và chuyển hóa 
rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn năm 2023 tại 06 bản trên địa bàn xã diện tích 20 ha.  
Nhận và cấp hỗ trợ trồng cây phân tán năm 2023, số lượng 32.195 cây (bạch đàn, 
keo). Phối hợp hoàn thành việc cấp chứng chỉ rừng bền vững FSC cho 693 hộ với 
diện tích là 672,26 ha từ đó giúp nâng cao giá trị rừng trồng cho người dân. 

2. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ  

- Trên địa bàn xã hoạt động của các ngành, nghề kinh doanh duy trì ổn định; 

trên địa bàn xã hiện có 01 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, 01 xưởng sản xuất than 

hoạt tính; 05 cơ sở chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ; 14 cơ sở sản xuất đồ mộc; 05 cơ sở 

hành xì, nhôm kính; 01 cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng; 02 cơ sở làm mỳ; 06 cơ 

sở dịch vụ ăn uống; 43 cơ sở buôn bán tổng hợp; 22 cơ sở hoạt động ngành nghề 

khác; 21 máy cày và tuốt lúa; 42 ô tô vận tải, 04 máy xúc. Giá trị sản xuất lĩnh vực 

công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ đạt trên 54 tỷ đồng tăng 

20,7 tỷ đồng so với năm trước. 

- Tổng giá trị lưu chuyển hàng hóa và doanh thu bán lẻ đạt 43,7 tỷ đồng, tăng 

14,5 tỷ đồng so với năm trước. 

3. Công tác thu - chi ngân sách, tín dụng  

3.1.  Thu - chi ngân sách  

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2023 ước thực hiện 35,843 tỷ đồng, đạt 

135,48% dự toán, trong đó thu ngân sách xã được hưởng là 16,514 tỷ đồng. Thu 

ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 21,812 tỷ đồng, đạt 104,42% dự 

toán huyện giao và HĐND xã quyết định, trong đó: Ngân sách tỉnh 2,110 tỷ đồng, 

Ngân sách huyện 17,218 tỷ đồng, ngân sách xã được hưởng ước thực hiện là 

2,484 tỷ đồng đạt 85,95% dự toán huyện giao và HĐND xã quyết định. Đến ngày 

30/11/2023, hut thu ngân sách 192 triệu đồng. Chi ngân sách năm 2023 ước thực 

hiện: 16,514 tỷ đồng, đạt 203,69% dự toán. 

(Có báo cáo chi tiết riêng) 
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3.2. Hoạt động ngân hàng 

Năm 2023, tổng dư nợ vốn vay của hai ngân hàng trên địa bàn xã là 69,983 

tỷ đồng (trong đó: vốn NHCSXH là 44,583 tỷ đồng, vốn NHNN&PTNT là 25,4 tỷ 
đồng) giảm 0,281 tỷ đồng so với năm trước. Công tác vay vốn đã tạo điều kiện 

thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và các hộ kinh doanh phát triển quy mô ngành, 

nghề đem lại hiệu quả kinh tế. 

4. Công tác huy động vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản  

4.1. Công tác  đầu tư XDCB  

- Công tác phân bổ vốn: Kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 là 4,776 tỷ đồng, 

trong đó: 

+ Vốn chuyển nguồn từ năm 2022 sang năm 2023 là 0,263 tỷ đồng (Vốn 
chương trình MTQG xây dựng NTM, ngân sách huyện hỗ trợ)  

+ Năm 2023 tổng vốn đầu tư là 4,513 tỷ đồng, gồm: 06 công trình chuyển 

tiếp
(4)

 và 02 công trình khởi công mới
(5)

. 

 - Tiến độ thực hiện dự án: UBND xã tập trung thực hiện đầu tư xây dựng các dự 
án chuyển tiếp từ năm 2022 sang năm 2023 đến nay các công trình đã được thi công 
xong và bàn giao đưa vào sử dụng và lập hồ sơ quyết toán. Đối với 02 công trình thực 
hiện khởi công mới năm 2023, hiện đã thi công xong 01 công trình và lập hồ sơ gửi 
phòng Kinh tế - Hạ tầng kiểm tra công tác nghiệm thu ( Sửa chữa mương tưới đập 
ông Vệ bản Bình Minh) còn 01 công trình đang được thi công dự kiến hoàn thành 
trước 31/12/2023 (Mương tưới bản La Xa, xã Đồng Vương). 

- Tiến độ giải ngân vốn các dự án: UBND xã đã thực hiện giải ngân dự kiến đến 
31/12/2023 được 4,219 tỷ đồng

(6)
. Hiện nợ đọng xây dựng cơ bản của xã tính đến 

30/12/2023 là 1,444 tỷ đồng
(7)

. 

- Công tác chuẩn bị đầu tư năm 2024: Thực hiện lập hồ sơ dự toán - thiết kế   
gửi phòng kinh tế hạ tầng thẩm định được 05 công trình dự kiến xây dựng trong 
năm 2024

(8)
. 

           4.2. Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn 

Trong năm có 08 trường hợp thực hiện gửi thông báo khởi công xây dựng nhà 

ở riêng lẻ tại bản La Xa và bản Tràng Bắn, Đồng Tân các hộ thực hiện xây dựng đều 

đảm bảo về điều kiện khởi công. 

                                                 
4
 Nhà văn hóa Bình Minh, nhà văn hóa La Xa, Đường bê tông La Lanh- Tràng Bắn, Đường bê tông bản La Xa - 

Đồng Tân, Nhà văn hóa bản Thái Hà, Xây dựng trụ sở công an chính quy xã Đồng Vương 
5
 Mương tưới bản La Xa, sửa chữa mương tưới đập Ông Vệ bản Bình Minh. 

6
 Gồm các công tình: Cải tạo, sửa chữa trạm y tế xã Đồng Vương 23,57 triệu đồng; Sửa chữa lớp học và công trình 

phụ trợ trường Mầm Non Đồng Vương 12,93 triệu đồng; Nhà Văn hóa bản Bình Minh 500 triệu đồng; Nhà Văn hóa 

bản La Xa 300 triệu đồng; Đường bê tông bản La Lanh, Tràng Bắn 800 triệu đồng; Đường bê tông bản Đồng Tân, 

La Xa 689 triệu đồng; Nhà văn hóa bản Thái Hà, xã Đồng Vương 100 triệu đồng; Xây dựng trụ sở Công an chính 

quy xã Đồng Vương 1.635 triệu đồng; sửa chữa mương tưới đập ông Vệ bản Bình Minh166,15 triệu đồng.. 
7
 Trong đó nợ các dự án được phê duyệt quyết toán từ trước 31/12/2021 là 739,79 triệu  đồng, còn lại các dự án thi công trong 

năm 2022- 2023 đã hoàn thành chưa quyết toán là 704,24 triệu  đồng. 
8
 gồm Đường bê tông bản Trại Tre, Trại Mía, Đường bê tông bản Đồng Vương, Nhà văn hóa bản Đồng Tân, Cải tạo 

sửa chữa Đập Gốc Xi bản Bình Minh, cải tạo nạo vét đập Hố Vị bản La Xa, xã Đồng Vương. 
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4.3. Công tác giao thông 

Chỉ đạo các bản thực hiện phát dọn được 58,2 km hành lang giao thông nông 

thôn. San gạt và sửa chữa tuyến đường giao thông từ nhà ông Sỹ đi nhà bà Nghề 

bản Đồng Tân, tuyến đường ruộng cao đi thượng suối bản Bình Minh, tuyến Trạm 

điện đi đập ông Bì bản Trại Tre, tuyến từ nhà ông Đương đi nhà văn hóa bản La 

Xa, tuyến từ nhà bà Mỹ đi bờ sông bản La Lanh. Tổng chiều dài các tuyến là 

3.450m. 

4.4. Công tác thủy lợi 

Thực hiện rà soát các công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ, Xây dựng và 

triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Đồng Vương 

năm 2023. 

 Kiện toàn Tổ hợp tác dùng nước xã Đồng Vương năm 2023, với 13 thành viên. 

Chỉ đạo các bản và các chủ thầu tổ chức thực hiện vận hành điều tiết nước và chôn 

chữa nước tại các công trình hồ đập, trạm bơm trên địa bàn xã đảm bảo phục vụ tưới 

cho 179,08 ha. 

Lập hồ sơ quyết toán diện tích đất nông nghiệp tưới tiêu được miễn thu giá 

sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi thực hiện năm 2023, diện tích 179,08 ha. Xây 

dựng dự toán kinh phí hỗ trợ sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi phí năm 2024, 

diện tích 179,08 ha, dự toán 245,6 triệu đồng. 

 Nạo vét kênh mương tuyến đập Hố Cầu đi Giếng Đá chiều dài 1.200m, bản 

Bình Minh sửa chữa bờ đập ông Nhàn bị xạt lở chiều dài 30m,  bản Trại Mía sửa 

chữa bờ đập Mạy Làu chiều dài 5m. 

(Có báo cáo chi tiết riêng) 

5. Công tác quản lý tài nguyên, môi trƣờng và giải phóng mặt bằng các 
dự án  

5.1. Công tác quản lý đất đai 

- Ngay từ đầu năm UBND xã thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã 
được phê duyệt, trong năm 2023 UBND xã phối hợp đơn vị tư vấn cùng các bản 
triển khai rà soát và điều chỉnh bổ sung quy hoạch chung của xã giai đoạn 2022-
2035. tỷ lệ 1/10.000, đã được UBND huyện phê duyệt.  

- Trong năm trên đia bàn xã có 03 hộ dân tại bản La Xa được UBND huyện 
cho phép khai thác khoáng sản, hạ thấp độ cao khối lượng đất là 5.084m

3
 để phục 

vụ san lấp mặt bằng các dự án trên địa bàn xã. 

- Đối với đất lâm nghiệp tại khu vực Chồng Chềnh của xã quản lý diện tích 
133,18ha: Đến nay UBND xã đã thực hiện ký với các hộ dân là 89 hợp đồng (56 
hộ) = 102,6ha (Trong đó: Ký mới 56 hợp đồng = 66,45ha. ký chuyển giao 33 hợp 
đồng = 35,7ha). Diện tích còn lại 31,02 ha đang tiếp tục mời các hộ lên làm việc 
thanh lý hợp đồng, UBND xã lập phương án trình UBND huyện xem xét quyết định. 
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- Đăng ký biến động đất đai 53 hồ sơ
(9)

. 

- Kết quả thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU: Nhờ làm tốt công tác quản lý, tuyên 

truyền nên năm  2023 trên địa bàn xã không phát hiện vi phạm mới. 

+ Triển khai lập hồ sơ xử lý vi phạm từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở đối 

với 05 hộ gia đình trình UBND huyện xử phạt VPHC hiện 05 hộ dân đã chấp hành 

nộp tiền phạt xong; UBND xã tiếp tục hướng dẫn lập hồ sơ chuyển mục đích sử 

dụng đất theo quy định. 

+ Đối với 02 trường hợp làm nhà vi phạm CT 19 sau ngày 01/7/2014 khó 

khăn trong tháo dỡ (Ông Võ Văn Giáp và bà Hoàng Thị Nguyệt - bản Đồng Tân). 

UBND xã  đã có báo cáo giải trình riêng gửi UBND huyện. 

- Tổ chức kiểm tra, rà soát đất nông nghiệp công ích trên địa bàn xã theo Chỉ 

thị 09-CT/TU của BTV tỉnh ủy với 258 thửa, 81.067m
2
, 258 thửa. 

5.2. Công tác quản lý môi trường 

- UBND xã thường tuyên truyền Luật bảo vệ môi trường và các văn bản, chỉ 

đạo, hướng dẫn thu gom, xử lý rác thải ra môi trường trên hệ thống loa truyền 

thanh xã, của bản được 72 lượt; tuyên truyền lồng ghép tại các buổi giao ban, sơ 

kết, tổng kết của xã, bản. 

 - Triển khai kế hoạch thu phí thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải 

sinh hoạt tại các bản Đồng Tân, Đồng Vương, Thái Hà, La Xa, Tràng Bắn và bản 

Đồng Đảng. 

 - Kiện toàn 10/10 tổ tự quản bảo vệ môi trường và xây dựng quy chế đi vào 

hoạt động, phối hợp mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền khu 

dân cư tự quản về bảo vệ môi trường đoạn đường sáng, xanh, sạch đẹp.  

 - Duy trì kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện đề án "Tuyên truyền, vận 

động, hướng dẫn hội viên hội phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh 

hoạt đúng quy định trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021- 2025". Thực hiện 

và nhân rộng mô hình "Tổ phụ nữ thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng 

quy định".  

- Thực hiện vận chuyển rác tại khu tập kết của bản Đồng Đảng đi xử lý tại 

khu xử lý rác thải liên xã tại bản Đồng Tân được 03 đợt. 

5.3. Công tác GPMB để triển khai các dự án trên địa bàn xã  

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy xã, UBND xã đã thành lập tổ tuyên truyền, 

tổ giúp việc giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn xã trong năm 2023. 

Phối hợp cùng ban quản lý dự án huyện Yên Thế tổ chức vận động 132 hộ dân 

hiến 14.057,05 m2 đất, 1.148 m2 tường rào, 1.943 cây trồng (Bạch đàn, keo, cây 

ăn quả, cây hàng năm...) để thi công các công trình. 

(Có báo cáo chi tiết riêng) 
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 trong đó: tặng cho 09, chuyển nhượng 10 hồ sơ, thừa kế quyền sử dụng đất là; 13 hồ sơ, chỉnh lý thông tin trên 

giấy chứng nhận QSD đất là 12 hồ sơ, tách thửa 09 hồ sơ 
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6. Chƣơng trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  

Tiếp tục thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia về 

xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, xã đã đạt 13/19 tiêu chí
(10)

. Đăng ký bản 

Tràng Bắn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024. 

02 bản Thái Hà và Đồng Vương duy trì ổn định bản đạt chuẩn Nông thôn 

mới. Xây dựng nhà văn hóa bản Thái Hà diện tích 203,5 m
2
, tổng vốn đầu tư là 949 

triệu đồng trong đó người dân đối ứng là 150 triệu đồng. 

Các bản (Thái Hà, La Xa, Bình Minh) vận động đóng góp, ủng hộ trên 160 
triệu đồng để mua sắm cơ sở vật chất nhà văn hóa. 

II. LĨNH VỰC VĂN HOÁ - XÃ HỘI 

1. Công tác giáo dục  

Tập trung đầu tư trang thiết bị dạy học, cơ sở vật chất trường lớp theo hướng 
kiên cố, hiện đại và từng bước chuẩn hoá; cả 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia; trường 
THCS đạt tiên tiến xuất sắc, trường Tiểu học đạt tiên tiến. Chất lượng giáo dục ở 
các cấp học tiếp tục được duy trì, kết quả năm học 2022 – 2023: 

- Trường THCS: Học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 02 giải nhất, 03 giải ba (giải thể 
thao), cấp huyện 5 giải nhất, 8 giải nhì, 15 giải ba, 5 giải khuyến khích, 5 giải học 
sinh giỏi (trong đó: 15 giải văn hóa, 22 giải thể thao, 1 giải Nghi thức đội). Tỷ lệ 
tốt nghiệp THCS đạt 44/45 học sinh = 97,8%. 

+ Kết quả học tập khối 6,7 (đánh giá theo Thông tư 22): Tốt 10 học sinh = 
7,35%, Khá 53 học sinh = 39,0%, Đạt 64 học sinh = 47,1%, chưa đạt 09 học sinh = 
6,62%. 

+ Kết quả học lực khối 8, 9 (đánh giá theo Thông tư 58): Giỏi 08 học sinh = 
6,4%, Khá 58 học sinh = 46,4%, Trung bình 57 học sinh = 45,6%, Yếu: 02 học 
sinh = 1,25%. 

- Trường Tiểu học: Học sinh giỏi cấp tỉnh: 02 giải ba thể thao; cấp huyện 03 
giải Nhất, 02 giải Nhì, 08 giải Ba, 9 giải Khuyến Khích (trong đó có 12 giải văn 
hóa, 10 giải thể thao). Học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 134 học sinh = 
27,35%; Học sinh hoàn thành vượt trội môn học là 125 học sinh = 25,51%; học 
sinh hoàn thành các môn học 226 học sinh = 46,12%, chưa hoàn thành 05 học sinh 
= 1,02 %. 

- Trường Mầm Non: Huy động 258/258 trẻ trong độ tuổi ra lớp đạt 100% kế 
hoạch, nhà trẻ là 42 trẻ = 100% kế hoạch. Kết quả đánh giá: Bé khỏe bé ngoan xuất 
sắc: 165/300 trẻ = 55%; Bé khỏe bé ngoan 135/300 trẻ = 45%. Giáo viên dạy giỏi: 
01 cấp tỉnh, 04 cấp huyện. 

2. Công tác y tế, dân số - KHHGĐ  

- Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, khám và 
điều trị cho 2.331/2.426 lượt người đạt 96%, đảm bảo công tác thường trực tại trạm 
24/24h; trang thiết bị y tế cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh. Các 
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 Tăng 1 tiêu chí so với năm 2022 đó là Tiêu chí về Văn Hóa (9 bản đạt văn hóa). 
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chương trình mục tiêu y tế quốc gia được triển khai có hiệu quả 
(11)

. Các hoạt động 
quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn được quan tâm; làm tốt công tác tiêm chủng mở 
rộng hàng tháng và chương trình mục tiêu quốc gia; không có trường hợp bị ngộ độc 
thực phẩm xảy ra trên địa bàn.  

- Tổ chức thực hiện công tác truyền thông dân số - KHHGĐ, treo 05 băng zôn 

và tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức được 68 lượt. Số trẻ sinh trong năm là 

53 trẻ (trong đó nữ là 32 trẻ), 18 trường hợp sinh con lần 3 trở lên. Tỷ lệ sinh lần 3 

trở lên: 29,7% . Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 0,78 % tăng 0,34% so với năm 

trước, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng chiếm 10,0%. 

3. Công tác văn hóa - thông tin thể thao, đài truyền thanh 

3.1. Công tác văn hóa - thông tin  tuyên truyền 

- Thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" 
trên địa bàn xã. Năm 2023 toàn xã có 1.098/1.275 hộ gia đình đăng ký đạt văn hóa, 

trong đó có 246 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục; 09/10 

bản đạt danh hiệu bản văn hóa. Đề nghị UBND tỉnh khen 01 bản và 01 hộ gia đình; 

UBND huyện công nhận 09 bản văn hóa năm 2023 và khen thưởng 02 bản văn 

hóa, 02 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng các sự kiện, ngày lễ lớn của 

đất nước; Treo 56 băng vượt đường, trên 1000 lá cờ các loại (Cờ Đảng, cờ Tổ 

quốc, cờ hồng, cờ chuối...). 

- Phối hợp cùng phòng Văn hóa khôi phục Lễ cấp sắc người Dao bản Bình Minh.  

- Thành lập ra mắt Câu lạc bộ học tiếng dân tộc thiểu số với 30 học viên (bản 
Trại Tre, bản Trại Mía) và xây dựng quy chế hoạt động.  

- Tham gia hội thi trưởng thôn, bản, tổ dân phố thân thiện tài năng năm 2023 

kết quả đạt giải khuyến khích. 

- Chỉ đạo 2 bản Đồng Vương, Đồng Tân tổ chức thành công Lễ hội Đình, 

Chùa năm 2023.  

3.2. Công tác thể dục - thể thao 

- Tổ chức giải cầu lông Mừng Đảng, Mừng Xuân thu hút 10 cặp vận động 

viên tham gia thi đấu kết thúc giải ban tổ chức trao 02 giải nhất; 02 giải Nhì; 03 

giải Ba và 04 giải Khuyến khích. Tổ chức giải thể thao bóng chuyền hơi nam, nữ 

phối hợp thu hút 09/10 bản tham gia.  

Tham gia ngày hội thể thao các dân tộc huyện Yên Thế, (ba môn: Kéo co, 

đẩy gậy, bắn nỏ) kết quả đạt 3 giải Ba.  

- Thành lập các đội tham gia các hoạt động tại lễ hội Yên Thế như: dâng 

hương; Đội văn nghệ quần chúng, Bóng đá nam, bóng đá nữ, kéo co, bắn nỏ, bóng 

chuyền hơi, cầu lông... kết quả đạt 03 giải nhất, 02 giải nhì, 02 giải ba và 01 giải 

khuyến khích. 
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 Như chiến dịch uống Vitamin A cho trẻ từ 6-60 tháng tuổi đạt 385/385 trẻ đạt tỷ lệ 100%, trẻ 24-60 tháng uống thuốc 

tẩy giun 311/311 đạt 100% 
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3.3. Công tác đài truyền thanh 

Thường xuyên tiếp sóng đài Trung ương, đài Tỉnh và đài huyện. Tổ chức 

tuyên truyền các công văn, kế hoạch của Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các 

tổ chức Chính trị - xã hội được 340 lượt, tuyên truyền lưu động 3 ngày, truyền 

thanh trực tiếp kỳ họp thứ 7, HĐND xã 1 ngày. 

4. Công tác LĐ - TBXH  

- Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt, Đảng ủy, HĐND, 
UBND, UBMTTQ xã tổ chức tiếp nhận, thăm hỏi và tặng 821 xuất quà với tổng số 
tiền 387,85 triệu đồng cho các đối tượng nhân dịp tết nguyên đán, tết Thiếu nhi, 
27/7, Trung thu... 

- Giải quyết 125 hồ sơ cho các đối tượng
(12)

. Chi trả tiền hỗ trợ học phí cho 52 
người

(13)
 = 136,2 triệu đồng theo Nghị quyết số 61/2021/NQ-HĐND ngày 

10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang.  

- Tổng số người trong độ tuổi lao động là 3.952 người, số người có việc làm 
thường xuyên là 3.316 người. Số lao động qua đào tạo là 1.920 người. Tỷ lệ lao 
động qua đào tạo là 60 %. Phối hợp với Hội Nông dân xã tổ chức 02 lớp học nghề 
ngắn hạn cho lao động nông thôn. 

- Chi trả tiền điện hộ nghèo năm 2023 = 61,516 triệu đồng.  

- Đề nghị gia hạn 3.344 thẻ BHYT cho các đối tượng. Thực hiện việc báo 
tăng, báo giảm hàng tháng kịp thời cho các đối tượng. Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn 
dân đạt 100 %. Tổng số người tham gia BHXH tự nguyện là 90 người. 

- Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 là: hộ nghèo 77 hộ = 
5,79 %, hộ cận nghèo: 134 hộ = 10,08 %. 

5. Công tác Dân tộc  

Toàn xã có 1.089 hộ dân tộc thiểu số = 3.888 nhân khẩu chiếm 67,9 % dân 
số, gồm 10 dân tộc cùng sinh sống. 

Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức 10 hội nghị tuyên truyền, vận động 
ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số với trên 500 lượt người tham gia. 

Kết quả thực hiện đối với các dự án năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023 
và nguồn vốn năm 2023 cụ thể như sau: 

- Nguồn vốn năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023:  
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 Trong đó gồm: 7 hồ sơ MTP đối tượng hưởng HHC kháng chiến, 6 Hồ sơ MTP BTXH, 5 Hồ sơ đơn thân nuôi 

con nhỏ thuộc hộ nghèo, 5 hồ sơ trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, 05 hồ sơ Người từ 80 tuổi trở lên, 4 hồ sơ 

Người từ 75 đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, 7 hồ sơ NKT, 07 Hồ sơ điều chỉnh chế độ NKT, 15 Hồ 

sơ đề nghị xét Khuyết tật, 02 hồ sơ hỏa táng,  9 hồ sơ hộ gia đình chăm sóc NKT đặc biệt nặng, 01 Hồ sơ trợ cấp 1 

lần Huân huy chương, 52 hồ sơ hỗ trợ học phí. 

13
 Trong đó: Học sinh, sinh viên tốt nghiệp THCS, THPT tiếp tục học trình độ trung cấp, cao đẳng là người dân 

tộc thiểu số, hộ nghèo: 49 người. Số tiền hỗ trợ: 132.400.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi hai triệu bốn 

trăm nghìn đồng chẵn). Học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học trình độ trung cấp: 3 người.  Tổng số kinh phí hỗ 

trợ: 3.800.000 đồng (Bằng chữ: Ba triệu tám trăm nghìn đồng chẵn). 
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 + Dự án 1. Hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt phân tán 

Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo 17/17 hộ = 748 triệu. 

 Hỗ trợ chuyển đổi nghề 16 hộ = 160 triệu đồng, đã giải ngân hỗ trợ 6 hộ = 

60 triệu vốn sự nghiệp đảm bảo xã hội, còn 100 triệu vốn sự nghiệp giáo dục đề 

nghị trả lại vốn do không thực hiện được. 

 Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 10 hộ = 30 triệu đồng. 

 - Nguồn vốn cấp năm 2023:  

 + Dự án 1: Hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt phân tán 

Hỗ trợ chuyển đổi nghề 14 hộ = 140 triệu đồng, đã giải ngân hỗ trợ12 hộ = 

120 triệu đồng, còn 02 hộ hiện đang thực hiện. 

 Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán tổng18 hộ = 54 triệu đồng, đã giải ngân hỗ 

trợ 12 hộ = 36 triệu đồng, còn 06 hộ hiện đang thực hiện 

Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo năm 2023 được điều chỉnh bổ sung vốn theo QĐ 

số 809/QĐ-UBND ngày 15/11/2023 là 01 hộ = 44 triệu, hiện nay hộ đang thực 

hiện việc xây nhà. 

 - Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất (mua bò cái sinh sản): Thực hiện tại 8 

bản với 43 hộ tham gia dự án. Hiện nay đã hoàn tất việc mua bò. UBND thành lập tổ 

nghiệm thu và hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán trong năm 2023. 

- Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối 

với phụ nữ và trẻ em là 112,5 triệu đồng.  

Công tác người uy tín: Thực hiện rà soát, lựa chọn người có uy tín, bầu 

trưởng nhóm người có uy tín giai đoạn 2023-2027 trên địa bàn xã, các chế độ 

chính sách khác đối với Người uy tín luôn được quan tâm thực hiện kịp thời. 

6. Quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo và các tổ chức hội  

6.1. Hoạt động tôn giáo 

Tình hình tôn giáo trên địa bàn chấp hành tốt chính sách pháp luật của 

nhà nước. Hoàn thiện hồ sơ kiện toàn Ban quản lý khu di tích Đình, Chùa bản 

Đồng Vương và xây dựng quy chế hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo triển khai trên 

địa bàn xã năm 2023. 

6.2. Hoạt động của các tổ chức hội 

Các tổ chức hội hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, phát huy vai trò, hiệu quả 

hoạt động hội đóng góp vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội của xã, cụ thể: 

- Hội chữ thập đỏ: Trao 01 xuất quà cho hội viên ốm đau, khó khăn trị giá 
500.000 đồng; hỗ trợ đột xuất 03 hộ dân bị thiệt hại do mưa bão trị giá 2 triệu đồng; 
tặng 9 xuất quà cho học sinh nghèo dịp khai giảng năm học mới trị giá 2,7 triệu 
đồng. Hưởng ứng ngày hội toàn dân tham gia hiến máu, đã có 42 người tham gia 
hiến được máu. 
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- Hội người cao tuổi: Thường xuyên duy trì hoạt động của các câu lạc bộ: 

dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, văn thể... tạo điều kiện cho người cao tuổi sống vui, 

sống khỏe, sống có ích. Hội người cao tuổi tổ chức chúc thọ, mừng thọ người cao 

tuổi xã, thăm hỏi hội viên nhân ngày quốc tế người cao tuổi 01/10. Tích cực tham 

gia các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao do huyện tổ chức. 

- Hội Khuyến học: Khen thưởng học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi cấp 

tỉnh, cấp huyện; giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2022 - 2023;  với 

tổng số tiền 14,76 triệu đồng. 

- Hội cựu giáo chức, hội hữu nghị Việt - Lào, hội nạn nhân chất độc da cam 

Điôxin, hội làm vườn, hội Cựu thanh niên xung phong,... đều phát huy tốt vai trò 

và hoạt động đúng theo quy định của điều lệ.   

III. LĨNH VỰC NỘI CH NH 

1. Công tác nội vụ, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính  

- Thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc của UBND xã, quy chế văn hóa 

công sở và văn hóa công vụ. Tiếp tục thực hiện, áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015. Triển khai thực hiện có hiệu 

quả mô hình " Chính quyền thân thiện".  

- Thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2023, 

kết quả: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 4 đồng chí = 18,2%, hoàn thành tốt nhiệm 

vụ 18 đồng chí = 81,8%. 

   - Giải quyết tốt các thủ tục hành chính cấp xã. Trong năm đã tiếp nhận 2.005 

hồ sơ
(14)

. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 86,7% và tỷ lệ số hóa hồ sơ giải quyết đạt 

99,86%.  

 2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 

Được Chủ tịch UBND huyện giao thực hiện 05 nhiệm vụ. Chủ tịch UBND 

xã đã cụ thể hóa các nhiệm vụ và gắn trách nhiệm với nhiệm vụ của cán bộ, công 

chức để thực hiện. Kết quả thực hiện như sau: 

+ 03 nhiệm vụ hoàn thành đạt 100%;  

+ 01 nhiệm vụ hoàn thành đạt 82,46% (Thu ngân sách); 

+ 01 nhiệm vụ hoàn thành đạt 83,3% (Nhiệm vụ 3: do chưa hoàn thành việc 

thu tiền giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn) 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

3. Công tác thi đua - khen thƣởng 

UBND xã, Hội đồng Thi đua khen thưởng xã đã ban hành nhiều văn bản 

triển khai, hướng dẫn thực hiện các phong trào thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

xã. Việc bình xét thi đua, khen thưởng được Hội đồng thi đua khen thưởng thực 

                                                 
14

 Tiếp nhận trực tuyến là 1.997 hồ sơ chiếm 99,6%; tiếp nhận trực tiếp là 07 hồ sơ chiếm 0,34%; kỳ trước chuyển 

qua là 01 hồ sơ chiếm 0,06 %. Số hồ sơ trả trước hạn là 1.948 hồ sơ chiếm 97,16%; hồ sơ trả đúng hạn là 29 hồ sơ 

chiếm 1,45%; hồ sơ trả quá hạn là 24 chiếm 1,20%.  
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hiện tốt, bám sát vào các văn bản hướng dẫn của cấp trên đảm bảo đúng quy trình, 

quy định, khách quan, công bằng, dân chủ; tập thể, cá nhân được lựa chọn được 

đảm bảo đúng tiêu chuẩn đã đề ra. Nhờ đó mà 100% các tập thể, cá nhân đề nghị 

đều được cấp trên công nhận và khen thưởng. Kết quả khen thưởng các danh hiệu 

năm 2023:  

- Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 02 cá nhân, Trưởng ban Dân tộc 

tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể, 03 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện tặng giấy 

khen cho 04 cá nhân điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 01 tập thể, 02 cá nhân có thành 

tích đề án 06; 18 hộ dân hiến đất, tài sản để xây dựng các công trình phúc lợi. 

- Đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" 

cho 03 cán bộ, công chức; tặng giấy khen cho 02 bản tiêu biểu trong phong trào 

xây dựng bản văn hóa và thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc tang, lễ 

hội, 03 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, 02 hộ gia đình văn hóa 

tiêu biểu năm 2023. 

Chủ tịch UBND xã tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" cho 14 cá nhân, 

khen thưởng 34 tập thể và 52 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi 

đua năm 2022; khen thưởng 20 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu, 20 hộ gia đình có 

nhiều thành tích trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 

đô thị văn minh" năm 2023. 

4. Công tác tƣ pháp, giải quyết khiếu nại tố cáo  

4.1. Công tác tư pháp  

Khai sinh tổng số: 98 trường hợp (Trong đó đúng hạn là 71 trường hợp, 
đăng ký lại 27 trường hợp). Khai tử tổng số 25 trường hợp. Kết hôn tổng số: 39 

trường hợp; giới thiệu kết hôn 62 trường hợp; bổ sung hộ tịch 01 trường hợp.  

- Chứng thực bản sao từ bản chính: 721 số. Cấp bản sao từ sổ gốc: 12 trường 

hợp. Chứng thực hợp đồng: 318 số. Chứng thực chữ ký: 529 số 

- Triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản, công tác theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật, công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, kế hoạch 

phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. 

4.2. Công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo 

 Thực hiện xây dựng và niêm yết công khai lịch tiếp công dân 6 tháng năm 

2023 theo đúng quy định. Tổ chức 192 buổi tiếp dân thường xuyên và 45 buổi tiếp 

dân định kỳ; tiếp 11 lượt công dân (giải quyết công việc hoặc có đơn kiến nghị 

giải quyết công việc); giảm 03 lượt so với cùng kỳ năm trước.  

Tiếp nhận 11 đơn, giảm 4 đơn so với năm trước, trong đó: nội dung tranh 

chấp đất đai 10 đơn, đơn khác 01; đã giải quyết xong 6 đơn, còn 05 đơn đang phối 

hợp giải quyết. 

(Có báo cáo chi tiết riêng) 
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5. Công tác quân sự địa phƣơng  

- Tham mưu với Đảng ủy ban hành Nghị quyết, kế hoạch, văn bản công tác 

giáo dục Quốc phòng và an ninh, huấn luyện dân quân, công tác tuyển quân, động 

viên, công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2023; ban hành nghị quyết về xây 

dựng đơn vị điểm Vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu có đầy đủ tiêu chí theo 

quy định năm 2023. 

- Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống 

lụt bão, cháy rừng, các ngày lễ lớn của Đất nước, địa phương. Phối hợp với Công an 

thường xuyên trao đổi thông tin tuần, tháng, tuần tra bảo đảm an ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. 

- Hoàn hành 100% chỉ tiêu giao, nhận quân năm 2023 (chỉ tiêu 6/6 đồng chí). 
Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu tuổi 17 cho 37/37 công dân. Bàn giao huấn 

luyện sỹ quan, hạ sỹ quan các đơn vị 15 đồng chí. Cử 01 đồng chí bồi dưỡng quốc 

phòng an ninh đối tượng 3, 15 đồng chí bồi dưỡng đối tượng 4, kết quả 16 đồng 

chí đạt khá, giỏi. 

- Tổ chức huấn luyện Dân quân các lớp chiến sỹ mới, dân quân cơ động, dân 

quân tại chỗ viết bài thu hoạch chính trị và bắn kiểm tra kết thúc huấn luyện đơn vị 

hoàn thành tốt nhiệm vụ; tham gia liên hoan văn nghệ quần chúng lực lượng vũ 

trang huyện đạt giải C toàn đoàn; tham gia hội thi tuyên truyền phẩm chất Bộ đội 

cụ hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới cụm đạt giải nhì 

toàn đoàn. 

- Thông báo di chuyển nghĩa vụ quân sự cho 16 công dân học các trường 

Cao đẳng, đại học...  

- Tiếp nhận và thiết lập 10 hồ sơ theo quyết định 49/NĐ-CP của Thủ tướng 

chính phủ về dân công hỏa tuyến.  

6. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội  

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. 

Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các phương án đảm bảo An ninh trật 

tự, kế hoạch phối hợp kiểm tra tình trạng đốt pháo đảm bảo ANTT dịp tết Nguyên 

đán, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy 

trên địa bàn xã, kế hoạch phòng cháy chữa cháy.... Phối hợp cùng UBMTTQ xã tổ 

chức thành công Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân gắn với tuyên truyền 

pháp luật”. 

- Năm 2023 trên địa bàn xã xảy ra 09 vụ việc, giảm 01 vụ việc so với 

cùng kỳ năm trước, trong đó:  

+ Chuyển Công an huyện thụ lý: 05 vụ 
(15)

.  

+ Công an xã thụ lý, tham mưu giải quyết: 04 vụ 
(16)

 trong đó: UBND xã ra 

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính: 01 vụ có hành vi trộm cắp tài sản, số tiền phạt 

                                                 
15

 01 vụ trộm cắp tài sản, 02 vụ Cố ý gây thương tích, 01 vụ Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 01 vụ 

hiếp dâm 
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2,5 triệu đồng; 2 vụ có hành vi đánh bạc, số tiền 10,5 triệu đồng. Tham mưu UBND 

huyện ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính: 01 vụ có hành vi sử dụng pháo trái 

phép, số tiền phạt 7,5 triệu đồng; 02 đối tượng đánh bạc số tiền 16,5 triệu đồng. 

- Xử phạt vi phạm hành chính 03 cơ sở kinh doanh Karaoke do không thực 

hiện văn bản yêu cầu về đảm bảo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với 

tổng số tiền 12 triệu đồng. 

- Vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ: 7 khẩu súng thô sơ tự 

chế (súng cồn), 03 quả pháo nổ tự chế.  

- Tiếp nhận và giải quyết đăng ký xe cho 325 trường hợp theo đúng quy định. 

- Kết quả cấp CCCD, cài đặt, kích hoạt định danh điện tử mức 1 và mức 2 

đạt 100% chỉ tiêu giao.  

- Công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu được thực hiện chặt chẽ, thường 

xuyên thực hiện nghiêm túc và kịp thời; trên địa bàn xã có 1.381 hộ, 5.744 nhân 

khẩu. Thực hiện tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ liên quan đến lĩnh vực Cư trú là 

1.197 hồ sơ (tiếp nhận qua Công dịch vụ công là 1.197 hồ sơ) đã giải quyết 1.196 

hồ sơ, đang giải quyết 01 hồ sơ
(17)

. 

(Có báo cáo chi tiết riêng) 

IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND XÃ  

Thực hiện tốt Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật cán bộ, công 

chức, Luật viên chức, các văn bản quy định hướng dẫn của cấp trên. UBND xã đã 

tập trung triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên bằng các chương 

trình, kế hoạch, quyết định cụ thể để chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KT-

XH của xã. Triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời và có hiệu quả các Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, nghị quyết các kỳ họp của 

HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

UBND xã, Chủ tịch UBND xã đã bám sát, kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh các 

mặt yếu trong công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các ngành. Hằng tuần duy 

trì giao ban tuần về tình hình KT-XH, giải quyết đơn thư khiếu nại; công tác cải 

cách hành chính; tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, thực hiện Đề 

án 06/CP; tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 17, Chỉ thị 19 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy... 

Trong năm UBND xã đã tổ chức 16 hội nghị, 22 buổi giao ban; yêu cầu 
công chức, viên chức xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của từng ngành, từng 
lĩnh vực, xác định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian và phân công người chịu 
trách nhiệm. Tập trung  đổi mới phương pháp điều hành hoạt động của UBND xã, 

                                                                                                                                                             
16

 01 vụ trộm cắp tài sản, 01 vụ sử dụng pháo trái phép, 02 vụ đánh bạc 
17 Trong đó: Về công tác thường trú: tiếp nhận và giải quyết 1.158 hồ sơ (Đăng ký thường trú: 84 hồ sơ, đăng ký 

thường trú lần đầu: 98 hồ sơ, điều chỉnh thông tin: 94 hồ sơ, tách hộ: 06 hồ sơ, xác nhận thông tin về cư trú: 861 hồ 

sơ, xoá đăng ký thường trú: 15 hồ sơ). Về công tác tạm trú: Đặng ký tạm trú 34 hồ sơ, xóa đăng ký tạm trú: 04 hồ 

sơ. Tổ chức kiểm tra cư trú 1.039 hộ dân, chưa phát hiện trường hợp vi phạm. 
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chủ động giải quyết và triển khai thực hiện các vấn đề của địa phương. Đẩy mạnh 
công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước, chuyển 
đổi số; giảm các thủ tục hành chính...; giao nhiệm vụ qua Hệ thống quản lý văn 
bản và điều hành tác nghiệp. Trong năm 2023, UBND xã, Chủ tịch UBND xã ban 
hành trên 1.000 văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành. Duy trì lịch tiếp công dân vào 
thứ 5 hàng tuần; Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu với nhân dân thu 
hút trên 140 lượt người tham gia. 

Trình xin ý kiến và tham mưu cho Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy ban 
hành các văn bản và triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển 
kinh tế - xã hội có hiệu quả, như: Nghị quyết về công tác đảm bảo An ninh trật tự 
năm 2023, công tác Quân sự địa phương...; các văn bản chỉ đạo trong thực hiện Đề 
án 06/CP, Chỉ thị 19, Chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ... Trình HĐND, TT 
HĐND thông qua các nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, các 
chương trình mục tiêu quốc gia, quy hoạch sử dụng đất và quyết định vấn đề về 
ngân sách, nhiệm vụ đột xuất, phát sinh. 

Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với các cơ quan cấp trên, thực hiện 
nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, 
đôn đốc về chuyên môn, nghiệp vụ của cấp trên; chỉ đạo công chức, viên chức thực 
hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa HĐND - UBND - UBMTTQ xã;  

Phối hợp với UBMTTQ xã và các tổ chức chính trị - xã hội, chăm lo, bảo vệ 
quyền lợi, lợi ích chính đáng của nhân dân; vận động nhân dân tham gia xây dựng, 
củng cố chính quyền vững mạnh; tự giác thực hiện các chủ trương, chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước. UBND, Chủ tịch UBND xã kịp thời giải quyết và 
trả lời các kiến nghị của cử tri; tạo điều kiện thuận lợi để UBMTTQ và các tổ chức 
chính trị - xã hội tham gia giám sát các hoạt động của UBND xã. 

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Ƣu điểm 

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, dưới sự lãnh đạo sát 
sao của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND, sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
và các đoàn thể, cùng sự nỗ lực của toàn thể nhân dân trên địa bàn xã, tình hình kinh 
tế - xã hội của xã đã khắc phục khó khăn, tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu, 
nhiệm vụ được giao cơ bản đảm bảo kế hoạch.  

Diện tích các loại cây trồng chính được đảm bảo; công tác quản lý đất đai, 
tài nguyên, môi trường được tăng cường, đặc biệt tập trung chỉ đạo xử lý dứt 
điểm các vi phạm về đất đai theo Chỉ thị 19-CT/TU và triển khai thực hiện hiệu 
quả Chỉ thị 17-CT/TU về việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để 
rác thải ra môi trường. Các lĩnh vực văn hóa- xã hội tiếp tục được quan tâm đầu 
tư; các hoạt động văn hóa - thể dục - thể thao được tổ chức sôi nổi góp phần nâng 
cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Công tác an sinh xã hội được triển khai tích 
cực, đời sống người dân được đảm bảo. Công tác cải cách, kiểm soát TTHC, hoạt 
động của bộ phận “Một cửa” xã tiếp tục có chuyển biến tích cực, tỷ lệ hồ sơ thực 
hiện dịch vụ công tực tuyến đạt cao. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp 
công dân được quan tâm chỉ đạo. Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, đảm 
bảo an toàn, công khai, công bằng, đúng luật. An ninh chính trị và trật tự an toàn 
xã hội được giữ vững. 
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2. Hạn chế 

2.1. Lĩnh vực kinh tế 

- Sản lượng cây Lúa giảm so với kế hoạch; dịch bệnh trên đàn vật nuôi còn 
tiềm ẩn nguy có bùng phát. 

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn vượt dự toán giao, tuy nhiên thu ngân sách 
trên địa bàn không tính thu tiền sử dụng đất chưa đạt dự toán huyện giao và dự 
toán HĐND xã quyết định..  

- Tiến độ thực hiện dự án phát triển sản xuất, dự án xây dựng khởi công mới  
năm 2023 còn chậm, làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân nguồn vốn.  

- Chưa hoàn thành việc lập hồ sơ quản lý đất Nông nghiệp công ích. Việc 
chuyển giao đất lâm nghiệp do các công ty, lâm trường trả về địa phương quản lý 
chưa dứt điểm; xử lý vi phạm theo Chỉ thị 19- CT/TU còn chậm. Công tác GPMB 
còn gặp nhiều khó khăn, tiến độ còn chậm. 

- Tình trạng người dân tự ý xả rác ra môi trường còn diễn ra. Tỷ lệ thu phí 
dịch vụ thu gom, xử lý rác thải đạt thấp 6,05%. 

2.2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội 

- Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp; Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao. 

- Công tác quản lý Đình, Chùa bản Đồng Vương, Đồng Tân chưa cụ thể 
thống nhất. 

- Còn chậm hoàn thành việc khôi phục bản sắc văn hóa các dân tộc; Tỷ lệ gia 
đình văn hóa chưa đạt kế hoạch. 

- Hoạt động của một số tổ chức hội có lúc chưa thường xuyên. 

2.3. Lĩnh vực nội chính 

- Một số cán bộ, công chức chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực 
hiện nhiệm vụ. 

- Trong giải quyết TTHC tỷ lệ hồ sơ quá hạn còn cao (1,2%) 

- Việc giải quyết đơn thư còn chậm, chưa dứt điểm. 

- Tình hình An ninh trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn; tình trạng mất cắp 
vặt tài sản vẫn còn diễn ra.  

Phần thứ hai  

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2024 

I. MỤC TIÊU 

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trên tất 

cả các lĩnh vực. Tập trung phát triển lĩnh vực nông nghiệp theo hướng tăng cường 

ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao nhằm nâng cao chất lượng sản 

phẩm gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm và định hướng quy hoạch các vùng 

sản xuất. Quan tâm thu hút đầu tư phát triển tiểu thủ công nghiệp - thương mại - 

dịch vụ; tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. 

Tập trung công tác thu ngân sách trên địa bàn. Tập trung xử lý dứt điểm các vi 
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phạm về đất đai theo Chỉ thị 19-CT/TU; Chú trọng công tác bảo vệ môi trường và 

đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của 

nhân dân, thực hiện giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã 

hội; tăng cường cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận 

Một cửa xã; thực hiện tốt công tác tiếp dân. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội, quân sự địa phương; xây dựng các chỉ tiêu và tổ chức thực hiện các giải 

pháp để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đại hội, làm bản lề để hoàn thành và vượt 

mức chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ xã trong năm 2025. 

II. CÁC CHỈ TIÊU CH NH  

1. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm: 560 ha. Trong đó:  

- Cây lúa: 336 ha, năng suất 55,4 tạ/ha, sản lượng 1861,4 tấn;  

- Cây ngô: 65 ha, năng suất 35,4 tạ/ha, sản lượng 230,1 tấn;  

- Cây lạc: 51 ha, năng suất 32,3 tạ/ha, sản lượng 165 tấn;  

- Rau đậu các loại: 76 ha;  

- Cây khác: 32 ha;  

2. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 2.091,5 tấn;  

3. Tổng diện tích cây ăn quả diện tích 262,5 ha, sản lượng quả tươi 1.450 tấn. 

4. Tổng đàn vật nuôi gồm: Đàn trâu, bò 670 con; Đàn lợn: 3.800 con; 
Đàn gia cầm 250.000 con; đàn dê: 450 con. Sản lượng thịt hơi 2.100 tấn. 

5. Tổng diện tích trồng rừng mới  90 - 100 ha; trong đó cây phân tán là 48.300 
cây; diện tích trồng mới và chuyển hóa cây gỗ lớn là 15 - 20 ha. 

6. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (bao gồm thu tiền sử dụng đất) là 
10.648 triệu đồng, thu ngân sách trên địa bàn không tính thu tiền sử dụng đất là 
648,0 triệu đồng; 

7. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,39 %; 

8. Gia đình văn hóa 1.150 hộ; 

9. Số bản đạt văn hóa cấp huyện: 8 bản; 

10. Giữ vững 03 Trường đạt chuẩn quốc gia; 

11. Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên: 1,0 %; 

12. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 100%; Số lượng lao động được giải quyết việc 
làm: 110 người; 

13. Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 10,0 %. 

14. Xây dựng bản Tràng Bắn đạt chuẩn Nông thôn mới. 

II. CÁC GIẢI PHÁP NĂM 2024  

1. Sản xuất nông - lâm nghiệp 

Tiếp tục triển khai các mô hình phát triển sản xuất, các nội dung của Đề án 
phát triển nông nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt theo kế 
hoạch; tiếp tục thực hiện Đề án “Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh Cúm gia cầm 



17 

 

  

và Niu-cát-xơn đối với gà trên địa bàn huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang giai đoạn 
2021-2025”. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tái đàn, đặc biệt là đàn gà, đàn lợn; 
thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Chủ động 
thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Tăng cường 
công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Tiếp tục triển khai thực hiện đề án 
trồng rừng cây gỗ lớn trên địa bàn xã. 

2. Công tác thu- chi ngân sách 

- Công tác thu ngân sách: Chỉ đạo triển khai thu ngân sách và các giải pháp thực 
hiện thu ngân sách trên địa bàn xã đạt dự toán giao. 

- Công tác chi ngân sách: Chỉ đạo đảm bảo các nhiệm vụ chi ngân sách. 
Quản lý chặt chẽ tài sản công, thực hiện nghiêm túc việc công khai tài chính, thực 
hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, lãng phí trong quản lý 
chi ngân sách.  

3. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trƣờng 

- Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, việc thực hiện Kế hoạch sử 
dụng đất, thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 11/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
Thực hiện tốt việc quản lý diện tích đất do các Lâm trường trả về địa phương; xây 
dựng phương án quản lý đất công ích nông nghiệp của xã theo Chỉ thị 09-CT/TU 
của BTV tỉnh ủy; Thực hiện tốt việc cấp mới, cấp đổi GCN QSDĐ cho các hộ gia 
đình, cá nhân.  

- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng và triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 
17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc huy động toàn dân tập trung thu 
gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường. Chỉ đạo xử lý các điểm tồn lưu rác thải 
không đúng quy định; kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường.  

4. Công tác giao thông, thủy lợi, xây dựng cơ bản 

Tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản; nâng 
cao công tác thẩm định dự án; đẩy nhanh tiến độ thi công và quyết toán dự án hoàn 
thành sử dụng vốn nhà nước. Tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, xử lý các trường hợp vi 
phạm về trật tự xây dựng.  

5. Thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển VH-XH và công tác bảo đảm an 
sinh xã hội gắn với giảm nghèo bền vững 

- Công tác giáo dục - đào tạo: Đảm bảo tốt cơ sở vật chất của cả 03 cấp học. 
Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động để nâng cao chất lượng giáo dục, đặc 
biệt là giáo dục mũi nhọn, đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống cho học sinh, tăng tỉ 
lệ học sinh khá giỏi. 

- Công tác y tế, dân số - KHHGĐ: Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa 
bệnh cho nhân dân. Thực hiện tốt chính sách dân số - KHHGĐ, nâng cao chất lượng 
dân số; giảm mất cân bằng giới tính khi sinh và tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng; giảm 
tỷ lệ sinh con thứ 3

+
; duy trì xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; tăng cường kiểm 

tra, giám sát việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm. 

- Công tác Văn hoá - Thông tin - Thể thao: Tăng cường công tác tuyên 
truyền; thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và 
thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Thực hiện đề án phát 
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huy, bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số xã Đồng Vương. Đẩy mạnh chuyển đổi số, 
ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc. Chỉ đạo thực hiện tốt việc 
tuyên truyền các ngày lễ lớn của dân tộc, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của 
địa phương.  

- Thực hiện chính sách xã hội, việc làm và đời sống nhân dân: Thực hiện tốt 
các chế độ chính sách đối với người có công, gia đình thương binh, liệt sỹ, hộ nghèo, 
đối tượng BTXH, người dân tộc và các đối tượng chính sách xã hội khác; thực hiện 
tổng điều tra và rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2024. Tăng cường công tác phòng, 
chống tai nạn thương tích cho trẻ em; hỗ trợ kịp thời đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn. Thực hiện tốt chương trình MTQG giảm nghèo, chương trình MTQG 
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS-MN năm 2024. 

6. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với nâng cao ý thức trách nhiệm của đội 
ngũ cán bộ, công chức. Tập trung xây dựng chính quyền điện tử, số hóa các thủ tục 
hành chính tạo sự chuyển biến trong cải cách hành chính. Nâng cao hiệu quả, chất 
lượng của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã. Nâng cao chất lượng hoạt động của 
chính quyền cơ sở theo tiêu chí “Chính quyền thân thiện”; nâng cao chất lượng và 
hiệu quả hoạt động Tổ dân vận cộng đồng các bản. Đẩy mạnh các phong trào thi đua 
yêu nước. 

- Tăng cường công tác đảm bảo, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội rên địa bàn. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phòng 
chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy rừng. 
Thực hiện tốt nhiệm vụ Quốc phòng địa phương, công tác tuyển quân, công tác 
dân quân tự vệ, dự bị động viên. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục 
quốc phòng và an ninh toàn dân. Tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án 06 của 
Chính phủ. 

7. Tổ chức thực hiện nghiêm việc phòng chống tham nhũng, kê khai, công 
khai tài sản, thu nhập cá nhân theo quy định. Giải quyết dứt điểm các đơn thư, vụ 
việc phức tạp còn tồn đọng và mới phát sinh ngay từ cơ sở. Tăng cường công tác 
PBGDPL, theo dõi thi hành pháp luật, quản lý xử lý VPHC, tiếp tục thực hiện có 
hiệu quả công tác hộ tịch, chứng thực. 

8. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban MTTQ và các tổ chức 
chính trị - xã hội nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp ủy đảng, chính 
quyền và cả hệ thống chính trị để thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển 
kinh- tế xã hội năm 2024./. 

Nơi nhận:  

- TT HĐND huyện; 
- TT ĐU, HĐND, UBND xã, MTTQ xã;  
- Cán bộ, công chức, viên chức xã; 

- Các đại biểu dự kỳ họp thứ tám, HĐND xã; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Linh Văn Kiên 
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BIỂU KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KTXH  

NĂM 2023 

(Kèm theo Báo cáo số:      /BC-UBND ngày      /12/2023 của UBND xã) 
 

 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Kế hoạch 

năm 2023 

Thực hiện 

năm 2023 

So với Kế 

hoạch năm 

2023 (%) 

1 

Tổng diện tích gieo trồng Ha 552 557 100,9 

Cây lúa Ha 336 336 100 

Cây Ngô Ha 62 63 101,6 

Cây Lạc Ha 50 54 108 

Rau đậu các loại Ha 74 74 100 

Cây khác Ha 30 30 100 

2 
Tổng sản lượng lương thực cây có 

hạt 
Tấn 2.086,2 1.986,4 95,2 

3 

Tổng diện tích cây lâu năm Ha 269 269 100 

Cây ăn quả Ha 262,5 262,5 100 

sản lượng quả tươi  Tấn 1.450 1.450 100 

Cây chè Ha 6,5 6,5 100 

4 

Tổng đàn trâu, bò, ngựa Con 670 670 100 

Đàn lợn Con 3.800 3.800 100 

Đàn dê Con 650 650 100 

Đàn gia cầm Con 260.000 260.000 100 

Sản lượng thịt hơi  Tấn 2.050 2.050 100 

5 

Tổng diện tích rừng trồng mới Ha 90-100 108 108 

Diện tích trồng mới và chuyển hóa 

cây gỗ lớn 
Ha 20 23 115 

Giữ vững độ che phủ rừng % >70 >70 Đạt 

6 Thu ngân sách trên địa bàn Tỷ đồng 20,9 19,03 97,05 

7 Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên % 1,1 0,78 Vượt 

8 
Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh 

dưỡng 
% 10,5 10,0 Vượt 

9 
Giữ vững 03 Trường đạt chuẩn 

quốc gia 
Trường 3 3 Đạt 
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10 Tỷ lệ hộ nghèo % 5,8 5,79 Đạt 

11 Gia đình văn hóa Hộ 1.120 1.098 98,04 

12 Bản đạt văn hóa cấp huyện Bản 8 9 112,5 

13 

Tỷ lệ bao phủ BHYT % 100 100 100 

Số lượng lao động được giải quyết 

việc làm 
Người 145 150 103,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND XÃ ĐỒNG VƢƠNG 

 
 

 
         

TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023 

CỦA CHỦ TỊCH UBND XÃ ĐỒNG VƢƠNG 

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày     /12/2023 của CT UBND xã) 

 
TT Nhiệm vụ đƣợc giao Tiến độ, kết quả thực hiện trong năm 2023 Ghi chú 

 
 I Tiến độ thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đƣợc giao tại Quyết định 808/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện 

 
1 

Thu ngân sách trên địa bàn (không tính thu tiền sử dụng đất) vƣợt 10% so 

với dự toán giao năm 2023 

Thu ngân sách trên địa bàn (không tính thu tiền sử dụng 

đất)  đạt 0,73 tỷ đồng = 82,46% 
  

 
2 Thực hiện công tác CCHC năm 2023 đạt hiệu quả cao 

 
  

 

2.1. 
Chỉ đạo thực hiện hiệu quả, đạt các chỉ tiêu giao tại Kế hoạch CCHC năm 2023 

của Chủ tịch UBND huyện; duy trì có hiệu quả mô hình chính quyền thân thiện 

UBND xã đã triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 

54/KH-UBND ngày 22/02/2023 về thực hiện nhiệm vụ 

CCHC nhà nước năm 2023; Kế hoạch số 145/KH-UBND 

ngày 16/02/2023 về Tuyên truyền thực hiện CCHC nhà 

nước năm 2023; Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 

22/02/2023 Tự kiểm tra công tác CCHC nhà nước năm 

2023. Việc thực hiện Chính quyền thân thiện được duy trì 

thường xuyên, có hiệu quả; Năm 2023 xã đạt chuẩn 1 sao 

về xây dựng chính quyền thân thiện 

  

 

2.2. 

Thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) một phần và toàn trình trên Cổng 

dịch vụ công tỉnh Bắc Giang và Cổng dịch vụ công Quốc gia, đạt tối thiểu 90% 

(hồ sơ phát sinh trên dịch vụ công trực tuyến); tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên 

Cổng dịch vụ công quốc gia trên 40% (đối với các thủ tục phải thanh toán trực 

tuyến) 

Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận TN&TKQ như sau: 

Tiếp nhận: 2,005 HS Trong đó trực tuyến 1.997 HS đạt 

99,6%, Kỳ trước chuyển qua 01 HS đạt 0,06%, Tiếp nhận 

trực tiếp 07 HS đạt 0,34%. thanh toán trực tuyến 86,7%; 

Tỷ lệ hồ sơ trả trước hạn đạt 97,16%, đúng hạn đạt 1,45%; 

quá hạn 1,2% 

  

 

2.3. 
Triển khai thực hiện quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đạt 

100% 
Tỷ lệ số hóa hồ sơ, giấy tờ, giải quyết TTHC đạt 99,86%.   

 
3 

Quản lý chặt chẽ tài nguyên, môi trƣờng, xây dựng, quy hoạch; giải quyết 

đơn thƣ, khiếu nại, tố cáo 
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3.1 

Xử lý xong ít nhất 90% các trường hợp vi vi phạm về đất đai đã thống kê, rà soát 

theo Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 11/6/2020 và Kết luận số 120-KL/TU ngày 

08/8/2021 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường kiểm tra, thanh tra để xử lý các vi 

phạm trong quản lý và sử dụng đất đai (trừ các trường hợp đặc biệt, phải báo cáo 

Chủ tịch UBND huyện xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh) 

Hiện dã xử lý xong 100% các trường hợp vi vi phạm về 

đất đai đã thống kê, rà soát theo Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 

11/6/2020 và Kết luận số 120-KL/TU ngày 08/8/2021 của 

BTV Tỉnh ủy về tăng cường kiểm tra, thanh tra để xử lý 

các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai. Hoàn thiện 

thiết lập xong 06 hồ sơ chuyển đất trồng cây lâu năm sang 

đất ở, hiện UBND huyện đã có quyết định xử phạt và cho 

chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. 

  

 

3.2 
Tỷ lệ thu tiền giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn ≥ 90% 

(Đối với các hộ đăng ký sử dụng dịch vụ) 

Tỷ lệ thu tiền giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác 

thải trên địa bàn đạt 6,05% 
  

 

3.3 
Thực hiện tốt công tác quản lý trật tự xây dựng, không để xảy vi phạm trên địa 

bàn 

Chỉ đạo làm tốt công tác quản lý trật tự xây dựng, trên địa 

bàn xã  không có vi phạm xảy ra 
  

 

3.4 

Xác minh, giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã đạt 

100% tổng số đơn thư phát sinh; giải quyết 100% đơn khiếu nại tố cáo phức tạp, 

kéo dài thuộc thẩm quyền 

Trong năm đã tiếp 11 lượt công dân, nhận 11 đơn; Hiện đã 

giải quyết xong 06 đơn, còn 05 đơn đang giải quyết 
  

 

3.5 
Hoàn thành phương án sử dụng đất của các xã do các công ty, lâm trường bàn 

giao về địa phương quản lý trình UBND huyện 

Đã hoàn thành phương án sử dụng đất của các xã do các 

công ty, lâm trường bàn giao về địa phương quản lý trình 

UBND huyện. 

  

 

3.6 Hoàn thành đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã  

UBND xã đã hoàn thành đồ án quy hoạch chung xây dựng 

xã trình kỳ họp thứ Sáu HĐND xã khóa XXII thông qua 

ngày 06/6/2023 và được UBND huyện phê duyệt. 

  

 

4 
Giải phóng mặt bằng đƣờng từ bản Đồng Đảng, xã Đồng Vƣơng đi bản Trại 

Nấm, xã Đồng Tiến 

Hiện đã thực hiện giải phóng xong mặt bằng đường từ bản 

Đồng Đảng, xã Đồng Vương đi bản Trại Nấm, xã Đồng 

Tiến 

  

 

5 
Tuyên truyền vận động hộ dân tham gia xây dựng và cấp chứng chỉ quản lý 

rừng bền vững (FSC) cho nhóm hộ trên địa bàn huyện (gồm 6 xã) 

Thường xuyên chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với 

công chức VH-XH, Đài truyền thanh xã phối hợp tuyên 

truyền được 68 lượt, vận động hộ dân tham gia xây dựng 

và cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC). Hiện đã có 

693 hộ tham gia với diện tích là 672,26 ha = 100%. 

  

 
         TỔNG CỘNG: 5 nhiệm vụ     
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